Mẫu biểu số 01

BẢNG XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

(Kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-UBDT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc)

Thôn ………….. Xã …………………. huyện ……………. tỉnh ……………….

	TT
	Các tiêu chí
	Số liệu thực tế của thôn
	Đơn vị tính
	Ghi chú

	1
	Tỷ lệ hộ nghèo của thôn
	
	%
	

	2
	Tỷ lệ hộ cận nghèo của thôn
	
	%
	

	3
	Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo
	
	%
	

	4
	Tỷ lệ số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh
	
	%
	

	5
	Tỷ lệ số hộ chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	
	%
	

	6
	Tỷ lệ hộ thiếu đất sản xuất
	
	%
	

	7
	Tỷ lệ diện tích đất canh tác chưa được tưới tiêu
	
	%
	

	8
	Cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thôn
	
	Người
	

	9
	Tỷ lệ hộ làm nghề phi nông nghiệp
	
	%
	

	10
	Đường giao thông từ thôn đến trung tâm xã
	
	
	Đạt hay chưa

	11
	Phòng học cho lớp mẫu giáo
	
	
	Đủ hay thiếu

	12
	Tỷ lệ số hộ chưa có điện sinh hoạt
	
	%
	

	13
	Nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn
	
	
	Có hay chưa

	Tự đánh giá thôn thuộc diện ĐBKK hay không


Mẫu biểu số 02

BẢNG XÁC ĐỊNH XÃ THUỘC KHU VỰC I, II, III VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-UBDT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc)

Xã ……………………….. huyện …………..………. tỉnh ……………….

	TT
	Các tiêu chí
	Số liệu thực tế của xã
	Đơn vị tính
	Ghi chú

	1
	Tỷ lệ thôn ĐBKK của xã
	
	%
	

	2
	Tỷ lệ hộ nghèo của xã
	
	%
	

	3
	Tỷ lệ hộ cận nghèo của xã
	
	%
	

	4
	Trục đường xã (hoặc liên xã) đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa hay chưa?
	
	
	Ghi cụ thể loại đường giao thông

	5
	Số thôn có điện lưới quốc gia/tổng số thôn của xã
	
	%
	

	6
	Phòng học cho lớp tiểu học hoặc lớp học thôn bản
	
	
	Ghi đủ hay chưa

	7
	Trạm y tế xã
	
	
	Ghi đã đạt chuẩn của Bộ Y tế hay chưa

	8
	Nhà văn hóa xã
	
	
	Ghi đã đạt chuẩn của Bộ VH-TT&DL hay chưa

	9
	Tỷ lệ số hộ chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	
	%
	

	10
	Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo
	
	%
	

	11
	Tỷ lệ cán bộ chuyên trách, công chức xã chưa đạt chuẩn
	
	%
	

	12
	Tỷ lệ hộ thiếu đất sản xuất
	
	%
	

	13
	Cán bộ khuyến nông, khuyến lâm xã đạt chuẩn
	
	
	Đã đạt hay chưa

	14
	Tỷ lệ hộ làm nghề phi nông nghiệp
	
	%
	

	Tự đánh giá xã thuộc khu vực I, II hay III


Mẫu biểu số 03

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

(Kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-UBDT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc)

 Xã ……………………….. huyện …………..………. tỉnh ……………….

	TT
	Tên thôn
	Thôn ĐBKK
	Số hộ (hộ)
	Số khẩu (người)
	Tỷ lệ hộ nghèo (%)
	Tỷ lệ hộ cận nghèo (%)
	Ghi chú

	
	
	2006- 2010
	2012-2015
	Tổng số
	T.đó: Hộ là DTTS
	Tổng số
	T.đó: khẩu là
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú giải:

Cột 1: Ghi tên tất cả các thôn hiện nay của xã

Cột 2 và 3: Đánh dấu X vào ô tương ứng nếu là thôn ĐBKK

Cột 8: Ghi tỷ lệ hộ nghèo của thôn (theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 01 năm 2011)

Cột 9: Ghi tỷ lệ hộ cận nghèo của thôn (theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 01 năm 2011)

Mẫu biểu số 04

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH…………………

(Kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-UBDT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn
	Thôn thuộc diện ĐBKK
	Số hộ (hộ)
	Số khẩu (người)
	Tỷ lệ hộ nghèo (%)
	Tỷ lệ hộ cận nghèo)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	2006-2010
	2012-2015
	Tổng số
	T.đó: Hộ là DTTS
	Tổng số
	T.đó: khẩu là DTTS
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Xã ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Xã ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Xã ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Toàn tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú giải: Cột 2: Ghi tên tất cả các xã

Cột 3: Ghi khu vực xã vừa mới xác định theo tiêu chí ban hành tại QĐ số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012

Cột 4: Ghi tên tất cả các thôn

Cột 5 và 6: Đánh dấu X vào các thôn ĐBKK

Cột 11: Ghi tỷ lệ hộ nghèo của thôn (theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 01 năm 2011)

Cột 12: Ghi tỷ lệ hộ cận nghèo của thôn (theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 01 năm 2011)

Mẫu biểu số 5

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI TỈNH ……………………

(Kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-UBDT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh)
	Thuộc khu vực
	Tên xã, phường, thị trấn
	Số hộ (hộ)
	Số khẩu (người)
	Tỷ lệ hộ nghèo (%)
	Tỷ lệ hộ cận nghèo (%)
	Ghi chú

	
	
	2006- 2010
	2012-2015
	
	Tổng số
	T.đó: Hộ là DTTS
	Tổng số
	T.đó: khẩu là DTTS
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Huyện A
	I
	I
	1. Xã ………….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Xã ………….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cộng 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	III
	II
	1. Xã ………….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Xã ………….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	II
	III
	1. Xã ………….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Xã ………….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện B
	I
	I
	1. Xã ………….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Xã ………….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	III
	II
	1. Xã ………….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Xã ………….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Toàn tỉnh
	
	I
	Tổng số xã, phường...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	II
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	III
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú giải:

Cột 2: Ghi tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Cột 3: Ghi số khu vực của giai đoạn 2006-2010 theo số La Mã: I, II, III

Cột 4: Ghi số khu vực của giai đoạn 2012-2015 theo số La Mã: I, II, III

Cột 5: Ghi tên xã, phường, thị trấn

Cột 10: Ghi tỷ lệ hộ nghèo của xã (theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg,
ngày 20 tháng 01 năm 2011)

Cột 11: Ghi tỷ lệ hộ cận nghèo của xã (theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 01 năm 2011)

Cột 12: Ghi xã thuộc Miền núi (MN), Vùng cao (VC), xã an toàn khu (ATK); biên giới (BG), hải đảo (HĐ)

